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STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Đỗ Thị Ny 05/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Hồ Thị Miền 24/03/1989 Quảng Ngãi Nữ Co

3 Đặng Thị Diễm Phương 08/03/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Bùi Thị Thùy 16/11/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Đinh Thị Bích Hiên 19/12/1986 Quảng Bình Nữ Kinh

6 Lư Thị Thanh 11/11/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Phạm Văn Thinh 11/04/1986 Quảng Ngãi Nam H're

8 Huỳnh Hoàng Huy 07/10/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Hồ Trần Quang Huy 21/10/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 Phạm Thy Mẫn 05/12/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Bùi Thị Minh Đài 30/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Lê Quốc Huy 01/08/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Đỗ Quốc Hùng 06/11/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Sầm Văn Ngọc 27/02/1987  Nghệ An Nam Thái

15 Phạm Văn Thắng 06/02/2004 Quảng Ngãi Nam H're

16 Đặng Thị Thanh Nông 14/02/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Phạm Văn Cúc 07/02/1996 Quảng Ngãi Nam H're

18 Đinh Thị Hoài Phương 25/10/2005 Quảng Ngãi Nữ H're

19 Đinh Thị Rim 29/05/2005 Quảng Ngãi Nữ H're

20 Đinh Thị Mỹ Duyên 26/10/2005 Quảng Ngãi Nữ H're

21 Bạch Hồng Thiện 08/11/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Hồ Ngọc Trung 01/12/1975 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Lê Thị Hồng Vân 06/06/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Nguyễn Hồng Nhật 02/05/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Trần Thị Như Ý 10/12/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Hồ Tiên Trang 12/06/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

27 Phạm Thị Thu Trang 17/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Dương Thanh Thanh 18/11/2004 Đăk Lăk Nữ Kinh

29 Nguyễn Thị Minh 19/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Nguyễn Minh Hiền 05/02/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Đinh Văn Nuốc 28/08/1971 Quảng Ngãi Nam H're

32 Phạm Thị Thu Yến 02/04/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/07/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Trần Gia Kiệt 19/07/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

35 Nguyễn Huỳnh Kiều Duyên 26/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Bùi Thị Thanh Nga 20/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Nguyễn Phạm Thục Hiền 24/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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38 Phạm Thị Khánh Trâm 16/07/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Kim Duyên 19/12/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Nguyễn Thị Hải Yến 18/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

41 Đinh Thị Ly Sy 09/04/2005 Quảng Ngãi Nữ H're

42 Nguyễn Thị Sinh 08/08/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

43 Phạm Văn Sơn 10/03/1982 Quảng Ngãi Nam H're

44 Nguyễn Văn Truyền 18/02/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

45 Võ Thị Tuyết Nhung 25/09/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

46 Nguyễn Thị Kim Ny 10/03/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

47 Đinh Vỹ Khang 25/06/2005 Quảng Ngãi Nam K'dong

48 Trương Anh Kiệt 19/05/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

49 Từ Tây Đô 03/06/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

50 Tô Thị Thúy 03/07/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Danh sách này có:  50  thí sinh.


